
1 Ông Tạ Minh Cường
Trưởng khoa 

Điện - Điện tử

Mô hình điều khiển, giám sát tốc độ và vị

trí động cơ servor qua ứng dụng V-NET
81 Tốt

Khoa Đ-ĐT (12 bài):

1 bài XL Xuất sắc

10 bài XL Tốt

1 bài XL Khá

2 Ông Huỳnh Ngọc Mai
Phó trưởng khoa 

Điện - Điện tử

Tạo hình ảnh động và Password trên HMI

GOT1000
83 Tốt

3 Ông Phạm Minh Nghĩa
Phó trưởng khoa 

Điện - Điện tử 

Mô hình điều khiển hệ thống làm mát và

giám sát độ ẩm thông minh
84,5 Tốt

4 Ông
Trần Nguyên Bảo 

Trân

Trưởng Bộ môn 

Cơ điện tử và Tự 

động hóa 

Mô hình vận hành và sửa chữa cánh tay

robot SCARA
81 Tốt

5 Ông Trần Nam Anh
Trưởng Bộ môn 

Điện công nghiệp 

Mô hình hệ thống giám sát thông minh khí

gas và khói
83,5 Tốt

6 Ông Trần Giang Nam

Phụ trách Tổ Bộ 

môn Kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Thiết kế và thi công mô hình trạm cân tự

động có giám sát và điều khiển từ xa
83 Tốt
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Điểm TB  Xếp loại
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7 Ông
Nguyễn Minh 

Đức Cường

Giảng viên khoa 

Điện - Điện tử

Sử dụng Matlab mô phỏng và phân tích

dạng sóng ra của bộ nghịch lưu một pha
87 Tốt

8 Ông Lê Tiến Đạt
Giảng viên khoa 

Điện - Điện tử
Thiết kế, thi công máy làm bánh tự động 85 Tốt

9 Ông
Phan Thanh 

Hoàng

Giảng viên khoa 

Điện - Điện tử
Giải pháp IoT cho máy tiện CNC 93,5 Xuất sắc

10 Ông Đặng Đức Minh
Giảng viên khoa 

Điện - Điện tử

Ứng dụng IoT cho các thiết bị trong điều

khiển và giám sát phòng học
86 Tốt

11 Bà
Nguyễn Thị Tố 

Nga

Giảng viên khoa 

Điện - Điện tử

Thiết kế thi công mô hình máy khoan tự

động sử dụng bộ lập trình PLC và màn

hình cảm ứng

75,5 Khá

12 Ông Cao Văn Tuấn
Giảng viên khoa 

Điện - Điện tử
Thi công mô hình máy phát điện 86 Tốt
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